CHƯƠNG III:

VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Giáo án tiết 1 - Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

I. Mục tiêu bài học: 

 1. Kiến thức:
· Nắm được định nghĩa vectơ và các khái niệm liên quan trong không gian;
· Nắm được các phép toán vectơ, các quy tắc thực hiện phép toán về vectơ trong mặt phẳng vẫn đúng trong không gian .
· Nắm được quy tắc hình hộp.
 2. Kĩ năng:
· Thực hiện các phép toán vectơ.
· Sử dụng các quy tắc về vectơ chứng minh các đẳng thức vectơ.
 3. Thái độ: 

·  Học tập tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức.
 4. Năng lực:

· Năng lực tự học

· Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo

· Năng lực hợp tác
II. Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	   Ở lớp 10 chúng ta đã được học về vectơ trong mặt phẳng. Mà tập hợp các vectơ trong mặt phẳng nào đó là một bộ phận của các vectơ trong không gian. Do đó trong không gian: vectơ, giá của vectơ, độ dài vectơ, sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ, sự bằng nhau của hai vectơ, và các quy tắc thực hiện các phép toán về  vectơ được định nghĩa tương tự trong mặt phẳng.  
 I. Định nghĩa vectơ và các phép toán về vectơ trong không gian:
1. Định nghĩa: (SGK)
Chiếu câu hỏi và hình vẽ. 
a/ Cho tứ diện ABCD, kể tên các vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối là các đỉnh còn lại của tứ diện. Các vectơ đó có cùng nằm trong một mặt phẳng không?
b/Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’

    b1) Kể tên các vectơ bằng với vectơ [image: image2.png]AB



 

    b2) Có tất cả bao nhiêu vectơ khác [image: image4.png]


có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp?
GV nhấn lại đ/n vectơ, hai vectơ bằng nhau
2. Phép cộng và phép trừ các vectơ, phép nhân với một số. 

Chiếu ví dụ, hình vẽ

Ví dụ 1: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’
a) Thực hiện phép toán [image: image6.png]AB +CD +AB'+ C'D’



.
b) Chứng minh [image: image8.png]AB + AD + AA’



.
 Nêu lại về vectơ đối.
Nhắc lại quy tắc hình bình hành.

Nêu quy tắc hình hộp.
Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD.

a/Chứng minh: [image: image10.png]AB +CD = AD + CB




	Trả lời : [image: image12.png]AB,AC,AD



.
TL: Chúng không cùng thuộc một mặt phẳng (giải thích).
TL: [image: image14.png]AB=DC=AB"




TL: Có tất cả [image: image16.png]


= 56 vectơ.
TL a/ KQ: [image: image18.png]



b/ Sử dụng quy tắc hình bình hành để chứng minh
Ghi Quy tắc hình hộp



	
	a/ Cách 1:

	Các em hãy sử dụng qt ba điểm để cm, 
Nhắc và ghi lại QT ba điểm.
Ở VD này có thể sử dụng QT hiệu để cm?
Nhắc và ghi lại QT hiệu.

Các em có thể trình bày thêm các cách khác

b/Gọi M, N là trung điểm AD, BC. 
Chứng minh rằng :[image: image20.png]N (AL D
MN =~ (AC + DB)



 
Các em có thể biến đổi vế trái về bằng vế phải hoặc ngược lại. 
Ta sẽ đi trình bày biến đổi vế trái về bằng vế phải.

Nêu lại đẳng thức vectơ thể hiện tính chất trung điểm của đoạn thẳng, và ghi lại. 
Ngoài ra ta còn 1đẳng thức vectơ nữa thể hiện tính chất về trung điểm là với M là điểm bất kỳ....
	[image: image21.png]AB +CD = (AD + DB) + (CB+ BD)




[image: image22.png]=AD+CB + (DE + BD)




[image: image23.png]



[image: image24.png]—AD + CB




Cách 2: 

[image: image25.png]AB +CD = AD + CB




[image: image26.png]= AB—AD = CB —CD




[image: image27.png]< DB = DB(1)




(1) luôn đúng, suy ra điều phải chứng minh. 

Cách 3:
 [image: image29.png]AB + CD = (DB —DA) + CD




[image: image30.png]=-DA+ (CD +DB)




[image: image31.png]—AD +CB




b/ Cách 1: Ta có
[image: image32.png]MN = MA + AC + CN




[image: image33.png]MN = MD + DB + BN




Suy ra:

[image: image34.png]2MN = (MA+MD) + (AC + DB) + (BN + CN)





[image: image35.png]+(AC+DB)  +0




[image: image36.png]



   ( Vì [image: image38.png]


là trung điểm của AD, N là trung điểm đoạn BC )
Từ đó suy được [image: image40.png]N (AL D
MN =~ (AC + DB)



.

Cách 2: (HS tự trình bày)

	Ghi lại.
c/ Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh  rằng [image: image42.png]AB + AC + AD = 34G



.

Ở đây liên quan đến trọng tâm tam giác. Ta nhớ lại đẳng thức vectơ thể hiện tính chất trọng tâm.
Ghi lại
Ghi thêm đẳng thức vt thể hiện t/c trọng tâm liên quan M là điểm bất kỳ

Như vậy, toàn bộ kiến thức về vectơ trong hình học phẳng vẫn đúng trong không gian. Và bài hôm nay ta biết thêm trong không gian ta có thêm quy tắc hình hộp.  

	c/ Cách 1:

Ta có 

             [image: image44.png]AB = AG + GB




[image: image45.png]



[image: image46.png]AD = AG + GD




Suy ra [image: image48.png]AB + AC + AD = 34G + (GB + GC + GD




                                       [image: image50.png]



( Do G là trọng tâm tam giác BCD nên [image: image52.png]GB +GC + GD




)

Cách 2:
[image: image53.png]AB + AC + AD = 34G




[image: image54.png]< (AB—-4G)+ (AC—4G)+ (AD-4G) =0




[image: image55.png]& GB+GC+GD = 0(1)






	
	


5. Củng cố : 
Câu 1:
  Cho hình hộp chữ nhật [image: image57.png]ABCD.A'B'C'D'



. Khi đó, vectơ cùng phương với vectơ [image: image59.png]AB



 là vectơ nào dưới đây?
A. [image: image61.png]cD



.
B. [image: image63.png]


.
C. [image: image65.png]AD



.
D. [image: image67.png]AC



.

Câu 2:
  Cho tứ diện [image: image69.png]ABCD



, gọi  M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Khi đó, vectơ cùng hướng với vectơ [image: image71.png]MN



 là vectơ nào dưới đây?
A. [image: image73.png]MA



.
B. [image: image75.png]cD



.
C. [image: image77.png]DB



.
D. [image: image79.png]BD



.

Câu 3:
  Cho tứ diện [image: image81.png]ABCD



, gọi  M, N lần lượt là điểm thuộc cạnh AB, AD sao cho [image: image83.png]AM = 3MB, DN = N4



. Tìm số thực k thỏa mãn [image: image85.png]MN = kDB



?
A. [image: image87.png]


.
B. [image: image89.png]


.
C. [image: image91.png]


.
D. [image: image93.png]


.

Câu 4:
  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Vì [image: image95.png]


 là trung điểm đoạn [image: image97.png]


 nên với điểm [image: image99.png]


 bất kì ta có: [image: image101.png]


.

B. [image: image103.png]


là trọng tâm của tam giác [image: image105.png]


thì [image: image107.png]GA+GB+CG=0



.

C. Vì [image: image109.png]NM + NP

0



 nên [image: image111.png]


 là trung điểm đoạn[image: image113.png]MP



.

D. G là trọng tam tam giác ABC, với điểm M bất kỳ ta có [image: image115.png]GA +GB + GC = 3GM



.
Câu 5:
  Cho hình hộp [image: image117.png]ABCD.A'B'C'D'



. Chọn đẳng thức vectơ đúng:
A. [image: image119.png]DB' = DA+ DD’ + DC



.
B. [image: image121.png]


.

C. [image: image123.png]DE = DA+ DD’ + DC



.
D. [image: image125.png]AC'

AB +AB'+AD



.

F. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Làm các bài tập 1-7 (SGK- 91,92)
                                                      - Đọc phần II: Điều điện đồng phẳng của ba vectơ.
